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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Điểm giữa kì Ghi chú

1 16115023 Huỳnh Tấn Đạt DH16GN 2
2 16163027 Nguyễn Thị Thu Hạnh DH16ES 5
3 17126036 Lê Thị Mỹ Hậu DH17SHA 9
4 17127030 Huỳnh Thị Thúy Hương DH17MT 4
5 16115077 Lê Văn Khoa DH16GN 4
6 18125180 Huỳnh Vũ Luân DH18VT 4
7 16115097 Thân Huỳnh Lưu DH16GN 8
8 18125182 Châu Thị Khánh Ly DH18VT 2
9 18125184 Nguyễn Thị Ngọc Lý DH18VT 6

10 18125185 Nguyễn Phạm Thị Ngọc Mai DH18VT 5
11 18125186 Nguyễn Thanh Mai DH18VT 5
12 18125191 Dương Túy Mẩn DH18VT 6
13 18125197 Trần Hiền My DH18VT 3
14 18125198 Trần Thị Thảo My DH18VT 5
15 18125200 Võ Bá Hoài Nam DH18VT 4
16 18125207 Trần Võ Thanh Ngân DH18VT 316 18125207 Trần Võ Thanh Ngân DH18VT 3
17 18125208 Huỳnh Trọng Nghĩa DH18VT 7
18 18125210 Lê Nguyễn Hiếu Nghĩa DH18VT 6
19 18125211 Võ Hương Nghĩa DH18VT 8
20 16126110 Võ Thanh Nghĩa DH16SM 5
21 18125213 Huỳnh Thị Bích Ngọc DH18VT 9
22 18125214 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH18VT 7
23 18125215 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH18VT 7
24 18125221 Võ Thị Bích NgỤy DH18VT 7
25 18125225 Trương Xuân Nguyên DH18VT 4
26 18125227 Nguyễn Thị Thu Nguyệt DH18VT 4
27 18125228 Phạm Huỳnh Thị Ánh Nguyệt DH18VT 4
28 18125230 Đỗ Thị Mỹ Nhân DH18VT 8
29 18125232 Bùi Thị Thảo Nhi DH18VT 4
30 18125237 Nguyễn Thị Huyền Nhi DH18VT 4
31 18125242 Nguyễn Thị Yến Nhi DH18VT 9
32 18125243 Nguyễn Yến Nhi DH18VT 8
33 18125258 Võ Thị Phi Nhung DH18VT 8
34 18125247 Đinh Nguyễn Khánh Như DH18VT 5
35 18125248 Đinh Thị Huỳnh Như DH18VT 4



36 18125250 Mai Thị Huỳnh Như DH18VT 4
37 18125253 Trần Thị Huỳnh Như DH18VT 5
38 17149123 Nguyễn Thị Kim Phụng DH17QM 2
39 15116120 Lê Quang Phước DH15KS 4
40 18125272 Lê Thị Phương DH18VT 5
41 18125273 Nguyễn Đoàn Hoàng Phương DH18VT 7
42 18125274 Nguyễn Hoài Nam Phương DH18VT 8
43 18125276 Nguyễn Thị Tuyết Phương DH18VT 2
44 18125277 KiềuThị Phượng DH18VT 4
45 18125279 Thái Thu Phượng DH18VT 0
46 18125284 Đỗ Lê Duy Quí DH18VT v
47 18125287 PhạmNguyễn Thảo Quyên DH18VT 4
48 18125290 Đào Thị Xuân Quỳnh DH18VT v
49 18125293 Nguyễn Khánh Quỳnh DH18VT 5
50 18125298 Nguyễn Đình Sanh DH18VT 8
51 16116172 Lê Hoàng Sơn DH16NT 4
52 18125301 Trần Văn Sơn DH18VT 7
53 18125304 Đỗ Huỳnh Minh Tâm DH18VT 2
54 18125305 Lê Thị Ngọc Tâm DH18VT 3
55 18125307 Nguyễn Xuân Thái DH18VT 455 18125307 Nguyễn Xuân Thái DH18VT 4
56 18125311 Nguyễn Thị Thanh DH18VT 3
57 18125312 Nguyễn Thị Thu Thanh DH18VT 3
58 18125324 Nguyễn Thị Phương Thảo DH18VT 4
59 18125325 Nguyễn Thị Thu Thảo DH18VT v
60 17125269 Phan Thị Thanh Thảo DH17BQ 2
61 18125309 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH18VT 2
62 18125337 Nguyễn Thị Kim Thoa DH18VT 4
63 18125338 Văn Thị Kim Thoa DH18VT 7
64 18125334 Lê Châu Kim Thơ DH18VT 7
65 18125351 Ngô Thị Bích Thuận DH18VT 4
66 18125359 Vũ Thị Thùy DH18VT 5
67 18125361 Lê Trúc Thủy DH18VT 6
68 18125355 Huỳnh Thanh Thúy DH18VT 4
69 18125357 Nguyễn Thị Thanh Thúy DH18VT 7
70 18125352 Huỳnh Thị Mỹ Thương DH18VT 3
71 18125364 Nguyễn Thị ThuỶ Tiên DH18VT 4
72 18125365 Nguyễn ThuỶ Tiên DH18VT 5
73 18125370 Hồ Thị Trà DH18VT 5
74 18125371 Trần Thị Phương Trà DH18VT 7



75 18125382 Đặng Thị Thùy Trang DH18VT 3
76 18125386 Nguyễn Thị Thu Trang DH18VT 9
77 18125374 Trần Thị Bích Trâm DH18VT 4
78 18125375 Võ Thị Bích Trâm DH18VT 3
79 18125379 Nguyễn Thị Huyền Trân DH18VT 6
80 18125390 Dương Thị Mỹ Trinh DH18VT 4
81 18125391 Phan Thị Tú Trinh DH18VT 4
82 18112907 Ung Thị Kiều Trinh DH18TY 7
83 18125395 Phan Thị Mỹ Tú DH18TP v
84 18125399 Bùi Thị Bích Tuyền DH18VT 6
85 18125406 Lê Thị Thúy Uyên DH18VT 2
86 18125407 Nguyễn Thị Hoàng Uyên DH18VT 2
87 18125411 Phạm Tú Văn DH18VT 9
88 18125408 Hoàng Thanh Vân DH18VT 4
89 18125409 Hoàng Thị Vân DH18VT 7
90 18125414 Phan Thị Tường Vi DH18VT 6
91 18125416 Trần Thị Thúy Vi DH18VT 5
92 15114202 Lê Viết Quang Viên DH15LN 3
93 18125422 Lê Huỳnh Ngọc Mỹ Thúy Vy DH18VT 7
94 18125425 Nguyễn Thị Tường Vy DH18VT 694 18125425 Nguyễn Thị Tường Vy DH18VT 6
95 18125427 Phan Ngọc Thảo Vy DH18VT 2
96 16116243 Lê Thị Xuân DH16NY 4
97 18125434 Trương Thị Thanh Xuân DH18TP v
98 18125436 Phan Thị Như Ý DH18VT 8
99 18125443 Phan Hoàng Yến DH18VT 0

100 18125444 Phan Nguyễn Tiểu Yến DH18VT 3


